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	Mức độ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

thấp


	Vận dụng cao
	Cộng

	I. Đọc hiểu
	Ngữ liệu:

- Văn bản nhật dụng/văn bản văn học/văn bản thông tin. (Ngoài SGK)

- Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu: 01 đoạn trích/ văn bản hoàn chỉnh tương đương với văn bản được học trong chương trình. 
	- Nêu phương thức biểu đạt chính.

- Xác định thành phần biệt lập, xác định phép liên kết câu.

	- Hiểu được nội dung của văn bản để đặt nhan đề.

- Nêu ý kiến, nhận xét về vấn đề nêu trong văn bản. 
	
	
	

	Tổng
	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	2

1.5

15%
	2

1.5

15%
	
	
	4

3.0

30%

	II.Tạo lập văn bản

	Văn nghị luận
	
	
	Viết đoạn văn nghị luận về tư tưởng đạo lí.
	Viết  bài văn nghị luận về đoạn thơ, bài thơ.
	

	Tổng
	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	1

2.0

20%
	1

5.0

50%
	2

7.0

70%
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Thời gian: 90 phút( không kể thời gian phát đề)


I. Đọc hiểu: ( 3.0 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:

"Chào bạn Andy, tôi xin được mạo muội viết thư này cho bạn để bày tỏ chút tấm lòng của tôi. Tôi vốn từ lâu ngưỡng mộ bạn vì phong cách sống tử tế, chân thật và thông minh của bạn. Hầu như ai đến gần bạn cũng cảm nhận được cái gì rất an lành và thú vị từ nơi bạn cho họ. Tôi cũng vậy, những khi vô tình cùng với mọi người đứng gần bạn, tôi cảm thấy lòng vui lạ kỳ. Nhưng mặc cho tôi có bày tỏ thiện chí của mình như thế nào thì bạn vẫn giữ khoảng cách với tôi. Tôi rất muốn được kết bạn với bạn… 


Thư của Andy: ''Chào Ronald, cám ơn Ron vì đã viết thư cho tôi với những lời khen ngợi thật cảm động. Tôi không nghĩ mình xứng đáng với những lời khen tặng thế này, vì lòng tôi vẫn không phải cởi mở rộng lượng lắm… Tôi hiểu Ron muốn làm bạn với tôi, nhưng thú thật, Ron chưa có những nhận thức cần thiết mà tôi đã có. Ví dụ, có lần khi tôi và một số đông người ngồi ở công viên nghe ban nhạc hòa tấu. Tôi thấy Ron cũng ở đó, nhưng Ron không quan tâm đến bản nhạc, Ron không thấy hết công khó của những nhạc sĩ trong từng nốt nhạc mà họ đang hết sức khéo léo tạo ra… Có lần tôi trông thấy Ron vừa đi ngoài đường vừa cầm lon nước ngọt uống, xong tiện tay vứt vào thùng, vứt không lọt vào thùng, Ron vẫn không quay lại nhặt lên bỏ lại, đi luôn… Có lần tôi vô tình thấy Ron cưỡi chiếc gắn máy va quẹt với một khách du lịch từ phương xa đến đây. Ron đã lớn tiếng cãi cọ với khách làm mất đi tính chất hiếu khách truyền thống của người dân vùng này. 

Tôi xin lỗi vì đã để ý những điều nhỏ nhặt đó, nhưng chúng đã khiến tôi chưa bao giờ xem Ron là bạn của mình. 


Bạn của tôi phải là những người mà tôi đánh giá rằng có thể thay tôi cư xử tử tế với những người khác. Bạn tôi phải là người có đủ tâm hồn để cùng tôi đánh giá một bản nhạc hòa tấu. Bạn của tôi phải là người có thể nhặt mảnh rác ngoài đường khi tôi chưa kịp làm. Bạn của tôi phải là người quan tâm đến tâm tình của mọi người chung quanh chứ không chỉ biết sống cho cảm xúc của mình…”




(Theo Nền tảng đạo đức - Việt Quang - NXB Thế giới)
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên? 
Câu 2: Tìm và gọi tên thành phần biệt lập được sử dụng trong câu sau: 
 Hầu như ai đến gần bạn cũng cảm nhận được cái gì rất an lành và thú vị từ nơi bạn cho họ.

Câu 3: Xác định một phép liên kết câu về hình thức trong văn bản trên, chỉ rõ phép liên kết đó. 
Câu 4: Nêu suy nghĩ của em về yêu cầu chọn bạn của Andy trong đoạn văn in đậm, từ đó em rút ra bài học gì khi chọn bạn cho mình. 
II. Tạo lập văn bản: (7.0 điểm)    
Câu 1: Từ văn bản trên, hãy viết đoạn văn nghị luận ngắn (khoảng một trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về người sống tử tế. 
Câu 2: Cảm nhận về những biến chuyển của thiên nhiên và suy ngẫm về đời người lúc sang thu đoạn thơ sau:
         “Sông được lúc dềnh dàng
        Chim bắt đầu vội vã…”
  Có đám mây mùa hạ
       Vắt nửa mình sang thu.”

     Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đẵ vơi dần cơn mưa
 Sấm cũng bớt bất ngờ
        Trên hàng cây đứng tuổi.”






(Sang thu – Hữu Thỉnh)
-------------- HẾT---------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
	ĐỀ THAM KHẢO 


	                    HƯỚNG DẪN CHẤM 
                  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
                NĂM HỌC:  2022– 2023
                   MÔN:  NGỮ VĂN 9
    Thời gian: 90 phút( không kể thời gian phát đề)


I. HƯỚNG DẪN CHUNG

- GV vận dụng hướng dẫn chấm phải chủ động, linh hoạt, tránh cứng nhắc, máy móc và phải biết cân nhắc trong từng trường hợp cụ thể, cần khuyến khích những bài làm thể hiện rõ sự sáng tạo.

- GV cần đánh giá bài làm của học sinh một cách tổng thể ở từng câu và cả bài, không đếm ý cho điểm, đánh giá bài làm của học sinh trên cả hai phương diện: kiến thức và kỹ năng (ưu tiên cho những bài văn có sáng tạo).

II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

	CÂU
	                                   NỘI DUNG
	ĐIỂM

	I. Đọc –hiểu

(3.0 điếm)
	Câu 1: Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm
Câu 2.  Học sinh chỉ ra được một thành phần biệt lập. (Thành phần tình thái (Hầu như)
Câu 3: Học sinh tìm được một phép liên kết câu:

- Phép lặp: có lần…

- Phép nối: Nhưng…

Câu 4: Học sinh nêu ý kiến của mình miễn sao hợp lí. 
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	II.Tạo lập văn bản (7.0 điểm)


	Câu 1: 

1. Về hình thức kĩ năng: Học sinh có kỹ năng viết đoạn văn nghị luận về tư tưởng đạo lí, lập luận chặt chẽ, bố cục rõ ràng, diễt đạt tốt, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, viết câu, chữ viết cẩn thận ...

2. Sáng tạo: Học sinh có cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận …

3. Về kiến thức: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, nhưng cần đạt những nội dung sau:
* Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề cần nghị luận. Người sống tử tế
*Thân đoạn:

- Giải thích người tử tế là người như thế nào? 

- Phân tích biểu hiện của người sống tử tế.
- Bàn luận, đánh giá  về người tử tế. Phê phán: người sống tệ …
- Bài học nhận thức và hành động: Làm thế nào để mọi người, luôn sống tử tế?

* Kết đoạn: Khẳng định vấn đề. Liên hệ...

Câu 2: 

1. Yêu cầu về hình thức, kĩ năng: 

- Đúng kiểu bài nghị luận văn học về đoạn thơ. 

- Bố cục bài viết rõ ràng, chặt chẽ. 

- Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc; ít mắc lỗi về dùng từ, viết câu và chính tả. 

2. Sáng tạo: Khuyến khích cho điểm cao với những bài có cảm nhận sâu sắc, có cảm xúc, hay.

3. Yêu cầu về nội dung, kiến thức: 

Bài làm của học sinh có thể theo nhiều cách, nhưng cần làm nổi bật nội dung và nghệ thuật với các  ý cơ bản sau:

* Mở bài:

 - Giới thiệu tác giả, tác phẩm

 - Giới thiệu nội dung của đoạn thơ...

* Thân bài: Cảm nhận được nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ:

- Khổ 2: những chuyển biến của thiên nhiên lúc sang thu.
+ Hình ảnh: Dòng sông, cánh chim, bầu trời, đám mây… -> Gợi tả bức tranh thiên nhiên giao tinh tế. + Biện pháp tu từ: nhân hóa và từ láy…
- Khổ cuối: hình ảnh nắng, mưa, sấm và hàng cây…Biện pháp tu từ nhân hóa, ẩn dụ…
- Đánh giá về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ:
+ Thể thơ 5 chữ phù hợp. 

+ Giọng điệu vừa nhẹ nhàng, tha thiết…
 + Hình ảnh, từ ngữ giàu sức liên tưởng…
+ Biện pháp tu từ…
* Kết bài: Đánh giá, khái quát được vấn đề - Liên hệ bản thân.
* Lưu ý: 

Học sinh có thể triển khai luận điểm theo nhiều cách khác nhau: Cảm nhận về nội dung rồi sau đó cảm nhận về nghệ thuật hoặc phân tích nghệ thuật để làm nổi bật nội dung...

Giáo viên cần dựa trên kĩ năng làm bài của học sinh mà đánh giá. – Khuyến khích những bài làm có sáng tạo.
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                                                   ______HẾT______

